[bookmark: _GoBack]Câu 1: Thành phần nào có nhiều nhất trong đất?
A. Nước.                              B. Không khí.   
C. Chất khoáng.                   D. Mùn và một số thành phần khác.
Câu 2: Mùn được hình thành từ đâu?
A. Xác động vật và thực vật phân hủy với sự tham gia của sinh vật trong đất.
B. Điều kiện hình thành đất.
C. Do việc xới đất và vun đất.
D. Quá trình bón phân và phân hủy xác động vật.
Câu 3: Đất được hình thành: 
A. do đá bị phá vỡ sau một quá trình lâu dài dưới tác động của nhiệt, nước, không khí, gió, mưa,…
B. do xác động vật và thực vật phân hủy dưới tác động của nhiệt, nước, không khí, gió, mưa,…
C. do sự phân tách của các ngọn núi lửa và đại dương dưới tác động của nhiệt, nước, không khí, gió, mưa,…
D. do sự hoạt động của con người và các tác động của thiên nhiên như nhiệt, nước, không khí, gió, mưa,…
Câu 4: Vai trò của đất đối với cây trồng là gì?
A. Kéo dài thời gian cho cây trồng sống và phát triển.
B. Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây trồng sống và phát triển.
C. Tạo điều kiện ngăn chặn cỏ dại phát triển.
D. Tăng cường năng suất trong nông nghiệp.
Câu 5: Đất phù sa phổ biến ở vùng nào dưới đây?
A. Tây Nguyên.       B. Tây Bắc Bộ.        C. Bắc Trung Bộ.       D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 6: Tỉ lệ các thành phần trong đất thay đổi tùy thuộc vào điều kiện gì?
A. Hình thành đất ở từng nơi.                                B. Trồng trọt và bảo vệ đất.
C. Sự phân hủy của động vật và thực vật.             D. Cung cấp nước cho đất.
Câu 7: Trong các hỗn hợp sau, hỗn hợp nào là dung dịch? 
A.Muối trộn với đường                       C. Nước chanh có bọt 
B.Nước muối                                       D. Cát trộn với nước 
Câu 8:Muốn tách muối ra khỏi nước muối, ta có thể dùng cách nào sau đây? 
A. Lọc                                 C. Đun nóng 	
B. Để yên                            D. Khuấy đều 
Câu 9: Các chất có thể tồn tại ở trạng thái
A. Rắn, lỏng, khí			B. Rắn, lỏng, chân không
C. Lỏng, khí				D. Rắn, khí 
Câu 10: Có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian xác định là chất ở trạng thái nào?
A. Rắn		B. Rắn và lỏng		C. Lỏng		D. Khí
Câu 11: Chất ở trạng thái nào không có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian xác định? 
A.Rắn 		B. Lỏng		C. Khí		D. Khí và lỏng
Câu 12: Chất ở trạng thái nào chiếm toàn bộ không gian bên trong vật chứa?
A.Lỏng.     		B. Rắn		C. Rắn và khí	D. Khí
Câu 13: Bình ô-xi được dùng trong y tế để hỗ trợ bệnh nhân có vấn đề về hô hấp. Tại sao người ta có thể nạp khí ô-xi vào bình chứa?
A. Ở nhiệt độ thấp, khí ô –xi chuyển thành dạng lỏng và được nạp vào bình chứa.
B. Ở nhiệt độ cao, khí ô –xi chuyển thành dạng lỏng và được nạp vào bình chứa.
C. Ở nhiệt độ cao, khí ô –xi chuyển thành dạng rắn và được nạp vào bình chứa.
D. Ở nhiệt độ thấp, khí ô –xi chuyển thành dạng rắn và được nạp vào bình chứa.
Câu 14: Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là gì?
A. Sự biến đổi vật lí.                                  B. Sự biến đổi hóa học.
C. Sự tạo thành dung dịch.                         D. Sự tạo thành hỗn hợp.
Câu 15: Người ta nhận ra sự biến đổi hóa học nhờ vào
A. sự giữ nguyên tính chất của các chất.          B. sự hòa tan các chất.
C. sự phân bố đều vào nhau.                            D. sự thay đổi tính chất của chất.
Câu 16: Trường hợp nào dưới đây không phải là sự biến đổi hóa học của các chất?
A. Thanh củi chuyển màu đen sau khi cháy.
B. Nước và đường sau khi được khuấy đều.
C. Xi măng trộn với cát và nước đông cứng sau khi trộn.
D. Đinh sắt bị gỉ.
Câu 17: Trường hợp nào dưới đây thể hiện sự biến đổi hóa học của chất?
A. Xi măng và cát khô được trộn với nhau.            B. Đinh sắt bị bẻ cong.
C. Than củi bị ướt.                                                   D. Gạo nấu thành cơm.
Câu 18: Cho một ít đường vào bát sứ, đặt bát sứ lên kiềng sắt có lưới tản nhiệt và đốt nến. Hiện tượng gì xảy ra với đường trong bát?
A. Màu của đường bị thay đổi.                B. Đường chảy ra thành nước.
C. Đường bay hơi hết.                             D. Không có hiện tượng gì.
Câu 19: Năng lượng nào sau đây do con người tạo ra?
A. Điện  		B. Gió		C. Nước chảy		D. Dầu mỏ
Câu 20: Khi quạt quay tạo ra năng lượng gì?
A. Năng lượng điện.      		B. Năng lượng thắp sáng.         
C. Năng lượng gió.		D. Năng lượng ánh sáng

